
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ GIANG 

 

Số           /BVĐKHG-CNTT&TT 
Về việc mời quan tâm báo giá hàng hóa 

gói thầu: Mua sắm máy tính để bàn, máy 

tính xách tay, kiosk y tế thông minh phục 

vụ số hóa hoạt động khám, chữa bệnh 

cho Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh 

Tuyên Quang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày      tháng 11 năm 2025 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu: Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, kiosk y tế thông minh 

phục vụ số hóa hoạt động khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh 

Tuyên Quang 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang. 

Địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ông Đinh Viết Cường -  Phòng Công nghệ Thông tin và Truyền thông  

- Điện thoại liên hệ: 0914 282 181 

3. Hình thức nhận báo giá 

Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và 

đóng dấu đơn vị cung cấp gửi về địa chỉ: Đinh Viết Cường- Phòng CNTT&TT - 

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang, (Địa chỉ: Số 11, đường Minh 

Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02193 886 411)  

Đồng thời gửi 01 file mềm theo địa chỉ:  

+ Nhận qua Email: cuongbvhg@gmail.com 

+ Nhận qua Zalo: 0914 282 181 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 07 ngày, kể từ ngày phát hành công văn mời 

báo giá. Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Theo danh mục chi tiết kèm theo 



Bệnh viện rất mong nhận được thông tin báo giá của các đơn vị cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ đúng thời hạn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Đăng iofice; website BV; 

- Lưu: CNTT&TT, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Dũng 



DANH MỤC KÈM THEO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số       /BVĐKHG-CNTT&TT, ngày 06/11/2025) 

 

STT 
Danh mục dịch 

vụ hàng hóa 
Mô tả dịch vụ, hàng hóa ĐVT 

Số 

lượng 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ, 

hàng hóa 

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành 

dịch vụ, 

hàng hóa 

1 
Máy tính để 

bàn (đồng bộ) 
 

- Năm sản xuất: 2024 trở đi 

- CPU: Intel Core i5 thế hệ 14 trở lên 

- Ram: ≥16GB  

- Ổ cứng: ≥ 256GB 

- Công suất tiêu thụ: ≤180 W 

-Màn hình: kích cỡ ≥23,8inch, độ phân giải: Full HD, bàn phím: 01; 

Chuột: 01 
*Kết Nối: 

- 2 x USB 2.0, 

- 2 x USB 3.2, 

- 1 x HDMI 1.4, 

- 1 x DisplayPort 1.4, 

- 1 x Cổng mạng RJ-45, 

- Wi-Fi + Bluetooth 5.3 

Bộ 24 

Bệnh viện Đa 

khoa Hà Giang 

tỉnh Tuyên 

Quang 

45 ngày kể 

từ ngày 

phê duyệt 

KQLCNT 

2 Máy tính xách 

tay 

- Năm sản xuất: 2024 trở đi 

- Màn hình ≥ 15,6 inch. 

- Bộ vi xử lý: Tối thiểu CPU Intel Core i5 thế hệ 13 

- Bộ nhớ: Ram: 2 x ≥ 8Gb  

- Ổ cứng: ≥512GB 

- VGA: Intel Iris X Graphics 
- Kết Nối Đa Dạng: 
- 1 x USB 2.0; 
- 1 x HDMI 1.4; 
- 2 x USB 3.2; 
- 1 x USB 3.2 GEN1 type-C/DisplayPort; 
- 1 x Cổng mạng RJ-45 

Chiếc 25 

Bệnh viện Đa 

khoa Hà Giang 

tỉnh Tuyên 

Quang 

45 ngày kể 

từ ngày 

phê duyệt 

KQLCNT 



 Kiosk y tế 

thông minh 

- Năm sản xuất: 2024 trở đi 

1. CẤU HÌNH: 

Kích thước màn hình: ≥ 27". 

Độ phân giải: ≥  1920*1080 Full HD; 16:9. 

Độ Sáng: ≥ 250 cd/m2 

Góc hiển thị: ≥ 178 độ /178 độ; tỷ lệ 16:9 

Công nghệ cảm ứng: Cảm ứng điện dung đa điểm 

Có kính cường lực phía trước bảo vệ màn hình 

Máy tính điều khiển: 

CPU: Tối thiểu intel Core i3 

Ram: ≥ 8GB DDR4; 

Ổ cứng: ≥120GB SSD SATA; 

Kết nối trong: 

3 x USB 3.1, 

2 x USB Type C, 

01 x HDMI 2.0b, 

01 x USB-C (DP1.2), 

01 x Wifi 6 AX210, 

01 x Bluetooth 5.0, 

01 x Audio 7.1 digital (HDMI mDP); 

01 x L+R mic(F); 

Kết nối ngoài: 

01 x USB 2.0; 

01 x RJ-45; 

01 x AC220V 

Máy in: 

Tốc Độ In ≥ 200 mm/giây. 

Chiều Rộng Giấy 79.5 ± 0.5 mm. 

Mật Độ Điểm ≥ 203 X 203 dpi 

Công nghệ in nhiệt trực tiếp, giấy cuộn 

Tự động cắt giấy và cảnh báo khi hết giấy 

Máy đọc mã vạch 2D: 

Cảm biến ≥ 1280×1088 MP 

Đèn báo White LED 

Đọc các loại mã vạch 1D, 2D, Qrcode,... 

Camera 

Gọi video HD, Ultra HD, Full HD... 

Tầm quan sát 90 độ, cài đặt bổ sung (65 độ và 78 độ) 

Thu phóng kỹ thuật số 5 lần với chất lượng Full HD 

Lấy nét tự động 

Hệ 

thống 
01 

Bệnh viện Đa 

khoa Hà Giang 

tỉnh Tuyên 

Quang 

45 ngày kể 

từ ngày 

phê duyệt 

KQLCNT 

 



Thiết bị đọc căn cước công dân 

Tự động nhận diện và đọc căn cước công dân. 

Tốc độ đọc: 2s -3s 

Đọc và giải mã trường thông tin căn cước công dân sau: Hình ảnh cá nhân, số 

CCCD, ngày cấp... 

Khung sườn: 

Thép không gỉ hoặc tốt hơn, sơn tĩnh điện 

An toàn điện 

Nút khởi động phía sau. 

Công nghệ chế tạo: Tạo hình bằng Laser CNC 

2. Tính năng kỹ thuật 

Phần mềm không thời hạn được tích hợp sẵn với KIOSK 

Phần mềm cần tương thích và tích hợp với các hệ thống phần mềm hiện có 

của Chủ đầu tư, như phần mềm HIS. 

Đăng ký khám bằng thẻ CCCD gắn chip hoặc thẻ BHYT bằng mã QR code... 

Phần mềm phải có bản quyền 

Hỗ trợ xác thực CCCD với cổng thông tin của BCA 

Các chức năng của phần mềm 

Lựa chọn phương thức khám, Lựa chọn công khám 

Chức năng khám lại sử dụng nhận diện khuôn mặt 

Chức năng xác thực khuôn mặt để định danh bệnh nhân sử dụng AI 

Báo cáo thống kê phần mềm chức năngCó khả năng tích hợp dữ liệu dân cư 

quốc gia 

01 x HDMI 2.0b, 

01 x USB-C (DP1.2), 

01 x Wifi 6 AX210, 

01 x Bluetooth 5.0, 

01 x Audio 7.1 digital (HDMI mDP); 

01 x L+R mic(F); 

Kết nối ngoài: 

01 x USB 2.0; 

01 x RJ-45; 

01 x AC220V 

Máy in: 

Tốc Độ In ≥ 200 mm/giây. 

Chiều Rộng Giấy 79.5 ± 0.5 mm. 

Mật Độ Điểm ≥ 203 X 203 dpi 

Công nghệ in nhiệt trực tiếp, giấy cuộn 

Tự động cắt giấy và cảnh báo khi hết giấy 



Máy đọc mã vạch 2D: 

Cảm biến ≥ 1280×1088 MP 

Đèn báo White LED 

Đọc các loại mã vạch 1D, 2D, Qrcode,... 

Camera: 

Gọi video HD, Ultra HD, Full HD... 

Tầm quan sát 90 độ, cài đặt bổ sung (65 độ và 78 độ) 

Thu phóng kỹ thuật số 5 lần với chất lượng Full HD 

Lấy nét tự động 

Thiết bị đọc căn cước công dân 

Tự động nhận diện và đọc căn cước công dân. 

Tốc độ đọc: 2s -3s 

Đọc và giải mã trường thông tin căn cước công dân sau: Hình ảnh cá 

nhân, số CCCD, ngày cấp... 

Khung sườn: 

Thép không gỉ hoặc tốt hơn, sơn tĩnh điện 

An toàn điện 

Nút khởi động phía sau. 

Công nghệ chế tạo: Tạo hình bằng Laser CNC 

2. Tính năng kỹ thuật 

- Phần mềm không thời hạn được tích hợp sẵn với Kiosk 

- Phần mềm cần tương thích và tích hợp với các hệ thống phần mềm 

hiện có của Chủ đầu tư, như phần mềm HIS. 

- Đăng ký khám bằng thẻ CCCD gắn chip hoặc thẻ BHYT bằng mã 

QR code... 

- Phần mềm phải có bản quyền 

- Hỗ trợ xác thực CCCD với cổng thông tin của BCA 

- Các chức năng của phần mềm 

+ Lựa chọn phương thức khám, Lựa chọn công khám 

+ Chức năng khám lại sử dụng nhận diện khuôn mặt 

+ Chức năng xác thực khuôn mặt để định danh bệnh nhân sử dụng AI 

+ Báo cáo thống kê phần mềm chức năng 

+ Có khả năng tích hợp dữ liệu dân cư quốc gia 

Tổng cộng: 03 danh mục 
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